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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu học kì 2 đến nay. 
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện tiết ôn tập này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay qua các bài đã học. 
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): 
– Thực hiện được các thao tác hoàn thiện bảng tính, sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản, thực hành hoàn thiện dự án.
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu, tạo được một bài báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp.
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu, đưa được hình ảnh minh họa và bài trình chiếu, biết sử dụng các định dạng văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí.
- Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu và sử dụng hiệu ứng một cách hợp lí, biết cách tổng hợp, sắp xếp các nội dung đã có thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh.
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự, biểu diễn được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ.
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm nhị phân, biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ, giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm.
- Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp cơ bản, biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ, nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.
Năng lực C (NLc): Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay
Năng lực D (NLd): 
 – Sử dụng máy tính:  
+ Thực hiện được các thao tác hoàn thiện bảng tính như định dạng, in bảng tính 
+ Tạo được một bài báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp
+ Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu, đưa được hình ảnh minh họa và bài trình chiếu, biết sử dụng các định dạng văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí
+ Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu và sử dụng hiệu ứng một cách hợp lí, biết cách tổng hợp, sắp xếp các nội dung đã có thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh
+ Biết được các thuật toán sắp xếp thực hiện theo các bước như thế nào
Năng lực E (NLe):  
- Năng lực hợp tác trong môi trường số. 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
1. Thiết bị dạy học:
- Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, …
2. Học liệu:
- GV: SGK, SBT, tài liệu tham khảo
- HS: SGK, bảng nhóm, bút lông, bút dạ, phấn. 
III. Tiến trình dạy học: 
1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a. Mục tiêu: 
- Phân biệt được các thao tác với trang tính như. Đổi tên, tạo mới, chèn, sao chép, xóa một trang tính, kẻ khung cho trang tính.
b. Nội dung: Thực hiện ghép cột A với cột B để có một thao tác đúng.
c. Sản phẩm: Ghép cột A chính xác với cột B để có một thao tác đúng.
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập số 1
* HS thực hiện nhiệm vụ:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các cá nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. 
* Báo cáo, thảo luận: 
+ HS Báo cáo, thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
+ HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành, thái độ học tập và kĩ năng hoạt động nhóm của HS. Từ đó hướng dẫn học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiến thức.
	Đáp án
1 - c
2 - e
3 - a
4 - b
5 – d



2. Hình thành kiến thức: (25 phút)
 Hoạt động 2.1:  Ôn tập lý thuyết (15 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay.
b. Nội dung: Ôn tập lý thuyết
c. Sản phẩm: Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay.
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau:
Câu 1. Em hãy nêu cách in dữ liệu trong bảng tính?

Câu 2. Cấu trúc phân cấp thường được sử dụng như thế nào?

Câu 3. Nêu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu, các bước thay đổi lớp cho hình ảnh, thêm đường viền cho hình ảnh



Câu 4. Các bước tạo hiệu ứng cho đối tượng, các bước tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu


Câu 5. Thuật toán tìm kiếm tuần tự, nhị phân là gì?



Câu 6. Thuật toán nổi bọt, sắp xếp chọn là gì?


* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát, thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV: Nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe
* Kết luận, nhận định:
- GV: Nhận xét, đánh giá chung. Cho điểm HS làm tốt.
- GV chính xác hoá các câu trả lời của HS.
- GV chốt kiến thức.
	Câu 1. Cách in dữ liệu trong bảng tính
B1: Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in.
B2: Thực hiện lệnh File/ Print.
Trong hộp thoại Print, nhập các thông số trước khi in.
B3: Nháy vào biểu tượng Print để in.
Câu 2. Cấu trúc phân cấp thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu,… Đây là một công cụ giúp làm cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn
Câu 3. 
* Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu:
Bước 1. Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh. 
Bước 2. Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture. 
Bước 3. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn nút Insert.
*Các bước thay đổi lớp cho hình ảnh:
Bước 1. Chọn hình ảnh. 
Bước 2. Chọn Format/Arrange/Send Backward (nếu muốn đưa hình ảnh lên lại lớp trên thì chọn Bring Forward). 
+ Cách thay đổi vị trí cho hình ảnh: Dùng chuột chọn hình ảnh, kéo thả đến vị trí mới
+ Cách thay đổi kích thước hình ảnh: Kích chuột vào hình ảnh, kéo thả các nút hình tròn ở các góc và cạnh của hình để thay đổi kích thước hình cho phù hợp.
* Các bước thêm đường viền cho hình ảnh:
Bước 1. Chọn hình ảnh. 
Bước 2. Chọn Format/Picture Styles/ Picture Border rồi chọn màu đường viền, kiểu đường viền

Câu 4. 
*Các bước tạo hiệu ứng cho đối tượng
B1. Chọn đối tượng
B2. Chọn thẻ Animations
B3. Chọn hiệu ứng
B4. Chọn cách đối tượng xuất hiện, thời lượng
B5. Sự thay đổi thứ tự đối tượng xuất hiện
* Các bước tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu:
B1. Chọn trang chiếu
B2. Chọn thẻ Transitions
B3. Chọn hiệu ứng
B4. Chọn âm thanh, thời lượng thực hiện 
Câu 5
* Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp
* Thuật toán tìm kiếm nhị phân
· Thực hiện trên danh sách đã được sắp xếp. Bắt đầu từ vị trí ở giữa danh sách
· Tại mỗi bước, so sánh giá trị cần tìm của vị trí giữa danh sách, nếu lớn hơn thì tìm trong nửa sau của danh sách, nếu nhỏ hơn thì tìm trong nửa trước của danh sách, Nếu bằng thì dừng lại
· Chừng nào chưa tìm thấy và chưa hết danh sách thì còn tìm tiếp
Trong trường hợp so sánh kí tự thì kí tự đứng trước nhỏ hơn kí tự đứng sau trong bảng chữ cái
Câu 6. 
* Thuật toán nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự
*Thuật toán sắp xếp chọn xét từng vị trí, từ đầu đến cuối dãy, so sánh trực tiếp phần tử ở vị trí được xét với những phần tử phía sau nó và hoán đổi nếu chúng không đúng thứ tự.



 Hoạt động 2.2:  Bài tập (10 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay 
b. Nội dung: Bài tập
c. Sản phẩm: Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các bài tập theo phiếu học tập số 2
* HS thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm
HS: Lắng nghe, theo dõi, ghi bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận:
- GV: Nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và ghi bài vào vở.
* Kết luận, nhận định:
- GV: Nhận xét, đánh giá chung. Cho điểm HS làm tốt.
- GV chính xác hoá các câu trả lời của HS.
- GV chốt kiến thức.
	Câu 1. Đáp án: 
1: phù hợp;  2: nổi bật;   
 3: cô đọng;  4: một ý chính.

Câu 2. Đáp án: 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

Câu 3. Sắp xếp nổi bọt dãy số:
19, 16, 18, 15
V1: 15, 19, 16, 18
V2: 15, 16, 19, 18
V3: 15, 16, 18, 19

Câu 4: Sắp xếp chọn dãy số 20, 21, 17, 19
V1. 17, 21, 20, 19
V2: 17, 19, 20, 21
V3: 17, 19, 20, 21



3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút) 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức đã học dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức trò chơi “TIẾP SỨC” thông qua các câu hỏi trắc nghiệm
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm
c) Sản phẩm:
- Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Tổ chức trò chơi “TIẾP SỨC”. 
* Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội; mỗi đội chọn ra 4 bạn xếp thành 2 hàng chơi tiếp sức. Bạn thứ 1 đọc câu hỏi trên bảng phụ rồi ghi đáp án lên bảng, xong quay về chuyền phấn cho bạn thứ 2 rồi xuống đứng cuối hàng. Bạn thứ 2 đọc câu hỏi trên bảng phụ rồi ghi đáp án lên bảng, có thể sửa đáp án của đồng đội làm trước, xong quay về chuyền phấn cho bạn thứ 3…. Tiến hành đến khi hoàn thành các câu hỏi hoặc đến khi hết thời gian 7 phút:
Hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập số 3
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tiến hành trò chơi:
+ Cử thành viên tham gia trò chơi;
+ Đặt tên đội;
+ Cử trọng tài;
+ Cổ vũ
* Báo cáo, thảo luận
- Trọng tài: Thông báo hết thời gian hoặc trò chơi kết thúc. Gọi đại diện các nhóm nhận xét chéo. Công bố kết quả:
- Tuyên bố đội thắng cuộc.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kết quả cuối cùng
	

Đáp án:
	Câu – đáp án
	Câu – đáp án

	1. D
	15. B

	2. D
	`16. A

	3. C
	17. A

	4. B
	18. C

	5. D
	19. A

	6. B
	20. B

	7. C
	21. A

	8. C
	22. B

	9. B
	23. A

	10. D
	24. C

	11. D
	25. B

	12. B
	26. D

	13. C
	27. A

	14. D
	28. B





Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)
a) Mục tiêu:
 Hiểu được ý nghĩa của cấu trúc phân cấp, chia bài toán thành các bài toán nhỏ hơn, mối liên hệ giữa sắp xếp và tìm kiếm.
b) Nội dung:  
Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi có nội dung gắn với thực tiễn.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tự học theo nhóm và cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Hoàn thành các bài tập sau: 
Câu 1. Vì sao cần trình bày nội dung trình chiếu theo cấu trúc phân cấp?
Câu 2. Ý nghĩa của việc chia bài toán thành bài toán nhỏ hơn?
Câu 3. Em hãy nêu mối liên hệ giữa sắp xếp và tìm kiếm, cho ví dụ trong thực tế ?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
* Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức
	Câu 1. Cần trình bày nội dung trình chiếu theo cấu trúc phân cấp là:
+ Giúp nội dung được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc
+ Giúp người xem dễ dàng hiểu được bố cục nội dung, logic trình bày
Câu 2. Ý nghĩa của việc chia bài toán thành bài toán nhỏ hơn giúp công việc trở nên đơn giản, dễ giải quyết hơn
Câu 3. Sắp xếp giúp việc tìm kiếm được thực hiện nhanh, hiệu quả hơn
Tìm kiếm là việc con người thường xuyên phải thực hiện trong đời sống thực tiễn
Trong cuộc sống, sắp xếp đồ vật là việc được thực hiện thường xuyên dễ tìm kiếm nhanh hơn, dễ hơn và có nhiều cách thực hiện sắp xếp khác nhau

Sắp xếp sách trong thư viện giúp tìm kiếm dễ dàng, sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, sắp xếp cây giống trong vườn ươm, sắp xếp các đồ đạc trong gia đình theo nhu cầu sử dụng: Đồ dùng phục vụ cho việc nấu ăn, sinh hoạt chung, đồ dùng riêng cho từng cá nhân ....



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nối các câu ở cột A với câu ở cột B để có thao tác đúng
	Cột A
	Đáp án
	Cột B

	1.Tạo trang tính mới
	1-
	a. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete

	2. Sao chép một trang tính sang vị trí mới
	2-
	b. Nháy đúp chuột vào tên trang tính, nhập tên mới, nhấn Enter

	3. Xóa một trang tính:
	3-
	c. Nháy chuột vào dấu + phía dưới để tạo thêm 1 trang tính mới

	4. Đổi tên trang tính
	4-
	d. Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền kẻ khung và chọn Format Cells, chọn trang Border, sau đó thiết lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung và chọn OK

	5. Kẻ đường viền ô và bao quanh vùng dữ liệu
	5-
	e. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn lệnh Move or Copy sau đó chọn OK. Nó sẽ sao chép ngay bên phải trang tính vừa chọn



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền các từ (một ý chính, phù hợp, cô đọng, nổi bật) vào chỗ trống (1), (2), (3), (4) dưới đây:
a. Nên chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, nền,… thống nhất và….…..(1), để làm …….(2) thông điệp chính của trang
b. Nội dung trình bày nên………..(3). Mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào ………..(4)
Câu 2. Ghép nối mỗi mục ở cột A với một mục ở cột B cho phù hợp
	Cột A
	Đáp án
	Cột B

	1. Để tạo hiệu ứng chuyển trang trình chiếu ta sử dụng thẻ
	1 -
	a. a. Animations

	2. Nội dung bài trình chiếu thường được trình bày theo
	2 -
	b. b. Transitions

	3. Văn bản trên trang trình chiếu cần được định dạng để
	3 -
	c. c. Rõ ràng, dễ đọc

	4. Để tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang trình chiếu ra cần sử dụng thẻ
	4 - 
	d. d. Cấu trúc phân cấp


Câu 3. Thực hiện sắp xếp nổi bọt với dãy số 19, 16, 18, 15 để được dãy số tăng dần
Câu 4. Thực hiện sắp xếp chọn với dãy số 20, 21, 17, 19 để được dãy sắp xếp tăng dần

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1. Đổi tên một trang tính bằng cách nào sau đây?
[bookmark: gjdgxs]A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.
[bookmark: 30j0zll]B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Rename rồi nhập tên mới.
C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi chọn delete
D. Chọn lệnh File / SaveAs.
[bookmark: 1fob9te]Câu 2. Để xóa một trang tính?
[bookmark: 3znysh7]A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.
[bookmark: 2et92p0]B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Rename.
C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.
D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Delete/Delete Sheet trong nhóm lệnh Cells.
[bookmark: 3dy6vkm][bookmark: tyjcwt]Câu 3. Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng cho một bài trình chiếu gọi là?
A. Trình chiếu.	B. Mẫu bố trí.	C. Mẫu kí tự.	D. Mẫu thiết kế.
[bookmark: 2s8eyo1][bookmark: 4d34og8][bookmark: 1t3h5sf]Câu 4. Để tăng bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn phím:
A. Shift. 		B. Tab.		C. Alt.		D. Ctrl.
[bookmark: 26in1rg][bookmark: 17dp8vu][bookmark: 3rdcrjn][bookmark: 1ksv4uv][bookmark: 35nkun2][bookmark: lnxbz9]Câu 5. Trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh là:
[bookmark: 44sinio]1. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.
[bookmark: 2jxsxqh]2. Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.
[bookmark: z337ya]3. Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.
[bookmark: 3j2qqm3]4. Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.
A. 1-2-3-4	B. 2-1-3-4		C. 4-3-2-1		D. 2-3-1-4
Câu 6: Hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng trên trang chiếu gồm các ngôi sao có màu gì?
A. Trắng đen.	   B. Xanh.	           C. Vàng.		D. Đỏ.
Câu 7: Để tạo trang chiếu mới, ta dùng lệnh …………
A. Vào thẻ Home 🡪 Chọn “New”.	       B. Vào thẻ Insert 🡪 Chọn “New”.
C. Vào thẻ Home 🡪 Chọn “New Slide”       D. Vào thẻ Insert 🡪 Chọn “New Slide”.
[bookmark: 1y810tw]Câu 8. Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu?
[bookmark: 4i7ojhp]1. Chọn thẻ Transitions.
[bookmark: 2xcytpi]2. Xem trước.
[bookmark: 1ci93xb]3. Chọn âm thanh, thời lượng,... thực hiện hiệu ứng.
[bookmark: 3whwml4]4. Chọn trang chiếu.
[bookmark: 2bn6wsx]5. Chọn hiệu ứng.
A. 1-2-3-4-5	B. 2-1-3-4-5		C. 4-1-5-3-2		D. 2-3-1-4-5
[bookmark: qsh70q]Câu 9. Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng:
[bookmark: 3as4poj]1. Thay đổi thứ tự.
[bookmark: 1pxezwc]2. Chọn thẻ Animations.
[bookmark: 49x2ik5]3. Chọn cách xuất hiện,...
[bookmark: 2p2csry]4. Chọn hiệu ứng.
[bookmark: 147n2zr]5. Xem trước.
[bookmark: 3o7alnk]6. Chọn đối tượng.
A. [bookmark: 23ckvvd]6-1-2-3-4-5	    B. 6 - 2 -4 -3-1-5	      C. 4-1-5-3-2-6	    D. 2-3-1-4-5-6
[bookmark: ihv636]Câu 10. Điều gì xảy ra khi thuật toán tìm kiếm tuần tự không tìm thấy giá trị cần tìm trong danh sách?
[bookmark: 32hioqz]A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.
[bookmark: 1hmsyys]B. Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.
D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc thuật toán.
Câu 11. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu
B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần
C. Xử lí dữ liệu
D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho
Câu 12. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?
A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái
B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách
C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm
D. Bắt đầu tìm từ vị trí bất kì của danh sách
Câu 13. Để tìm kiếm một số trong dãy số bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự, ta thực hiện:
A. Lấy ngẫu nhiên một số trong dãy số để so sánh với số cần tìm
B. Sắp xếp dãy số theo thứ tự không giảm
C. So sánh lần lượt từ số đầu tiên trong dãy số với số cần tìm
D. So sánh số cần tìm với số ở giữa của dãy số
[bookmark: 41mghml]Câu 14. Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự.
A. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa
tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
B. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào
chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
C. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm
thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
D. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm
thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
[bookmark: vx1227][bookmark: 2grqrue]Câu 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân được sử dụng trong trường hợp nào?
[bookmark: 3fwokq0]A. Tìm một phần tử trong danh sách bất kì.
[bookmark: 1v1yuxt]B. Tìm một phần tử trong danh sách đã được sắp xếp.
C. Tìm một phần tử trong danh sách chưa được sắp xếp.
D. Tìm nhiều phần tử trong danh sách bất kì.
[bookmark: 4f1mdlm]Câu 16. Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số 8, 22, 7, 19, 5 theo thứ tự tăng dần thì số lần thực hiện thao tác hoán đổi giá trị trong vòng
lặp thứ nhất là:
[bookmark: 2u6wntf][bookmark: 19c6y18]A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 17. Em hãy sắp xếp các bước sau đây theo đúng thứ tự để hoàn thành công việc hoán đổi chất lỏng đựng trong hai cốc A và B (sử dụng cốc c không đựng gì là cốc trung gian).[image: ]
[bookmark: 3tbugp1]1. Đổ chất lỏng từ cốc B sang cốc A.
[bookmark: 28h4qwu]2. Đổ chất lỏng từ cốc C sang cốc  B.
[bookmark: nmf14n]3. Đổ chất lỏng trong cốc A sang cốc C.
A. 3=>1=>2                B. 3=>2=>1          C. 2=>1=>3 	     D. 1=>3=>2
[bookmark: 37m2jsg]Câu 18. Thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm số 10 trong danh sách [2, 6, 8, 4, 10, 12]. Đầu ra của thuật toán là?
[bookmark: 1mrcu09]A. Thông báo “Không tìm thấy”.
[bookmark: 46r0co2]B.Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ  5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
Câu 19. Sau vòng lặp thứ nhất của thuật toán sắp xếp chọn, phương án nào đúng?
A. Phần tử có giá trị nhỏ nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
B. Phần tử có giá trị lớn nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
C. Các phần tử liền kề được hoán đổi.
D. Phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ đổi vị trí cho phần tử cuối dãy.
[bookmark: 2lwamvv]Câu 20. Chọn câu diễn đạt đúng hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân:
[bookmark: 111kx3o]A. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa
tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
[bookmark: 3l18frh]B. Tìm trên danh sách đã sắp xếp, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào
chưa tìm thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
C. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ giữa danh sách, chừng nào chưa tìm
thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
D. Tìm trên danh sách bất kì, bắt đầu từ đầu danh sách, chừng nào chưa tìm
thấy hoặc chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
[bookmark: 2zbgiuw][bookmark: 206ipza][bookmark: 4k668n3]Câu 21. Hoán đổi vị trí hai phần tử liên tiếp khi chúng không đúng thứ tự là cách sắp xếp của thuật toán nào?
A. Thuật toán sắp xếp nổi bọt.		 B. Thuật toán sắp xếp chọn
    C. Tìm kiếm tuần tự				 D. TÌm kiếm nhị phân
[bookmark: 1egqt2p]Câu 22. Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy và đổi chỗ phần tử này với phần tử đầu tiên của dãy chưa được sắp xếp là ý tưởng của thuật toán nào?
A. Thuật toán sắp xếp nổi bọt.		 B. Thuật toán sắp xếp chọn
    C. Tìm kiếm tuần tự				 D. TÌm kiếm nhị phân
[bookmark: 3ygebqi][bookmark: 2dlolyb]Câu 23. Sau vòng lặp thứ nhất của thuật toán sắp xếp chọn, phương án nào đúng?
[bookmark: sqyw64]A. Phần tử có GT nhỏ nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho pt đứng đầu dãy.
[bookmark: 3cqmetx]B. Phần tử có GT lớn nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho pt đứng đầu dãy.
C. Các phần tử liền kề được hoán đổi.
D. Phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ đổi vị trí cho phần tử cuối dãy.
Câu 24. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách
A. Chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách.
B. Chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách.
C. Hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.
Câu 25. Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần bao nhiêu bước để tìm thấy số 25 trong danh sách [3, 5, 12, 7, 11, 25]?
A. 5.			B. 6.			C. 7.			D. 8.
Câu 26. Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 8, 22, 7, 19, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 5, 22, 8, 19, 7			B. 8, 7, 19, 5, 22
B.7, 22, 8, 19, 5				D. 5, 8, 22, 7, 19
Câu 27. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn cho dãy số 8, 22, 7, 19, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 5, 22, 8, 19, 7			B. 8, 7, 19, 5, 22
B.7, 22, 8, 19, 5				D. 5, 8, 22, 7, 19
Câu 28. Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 15, 20, 10, 18 để được dãy số tăng dần. Hãy chọn phương án ghi lại chính xác kết quả ba vòng lặp thực hiện thuật toán
A. 15, 10, 18, 20 🡪 10, 15, 18, 20 🡪 10, 15, 18, 20
B. 10, 15, 20, 18 🡪 10, 15, 18, 20 🡪 10, 15, 18, 20
C. 20, 15, 18, 10 🡪 20, 18, 15, 10 🡪 20, 18, 15, 10
D. 10, 20, 15, 18 🡪 10, 15, 20, 18 🡪 10, 15, 18, 20
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Tiết 35
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: 1 tiết

A.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của HS.
- Vận dụng xử lý tình huống trong thực tế.
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: tự học, tự tìm hiểu một số chức năng của phần mềm ứng dụng. Tự chủ trong việc sử dụng mạng xã hội.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hình thành năng lực giao tiếp xã hội ngay cả trên không gian mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.
2.2. Năng lực Tin học
- Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)
- Giao tiếp, hợp tác trong môi trường kĩ thuật số (NLe).
- Ứng dụng mạng xã hội trong học và tự học (NLd)
3.Phẩm chất: 
- Trung thực, cẩn thân.
*Mục tiêu cần đạt đối với HSKT: Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm
B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Trắc nghiệm + tự luận 
- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra trong 45  phút.	
C.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Chủ đề
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng% điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 4.
 Ứng dụng 
tin học
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	15 %
(1,5 đ)

	
	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	5%
(0,5 đ)

	
	Bài 11. Tạo bài trình chiếu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	5%
(0,5 đ)

	
	Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1
	27,5%
(2,75 đ)

	Chủ đề 5. 
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	0
	5%
(0,5 đ)

	
	Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1
	25%
(2,0 đ)

	
	Bài 16. Thuật toán sắp xếp
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	3
	1
	17,5%
(1,75 đ)

	Tổng
	12
	1
	4
	1
	0
	1
	0
	1
	16
	4
	100%
(10,0 điểm)

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%
	



ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
         A. Lưu trữ dữ liệu.		B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần.
        C. Xử lí dữ liệu.		D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho.
Câu 2. Thuật toán tìm kiếm nhị phân bắt đầu thực hiện ở vị trí nào trong danh sách?

A. Vị trí đầu tiên.
B. Vị trí cuối cùng.
C. Vị trí giữa.
D. Bất kì vị trí nào.

Câu 3. Điều kiện dừng trong thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Khi đã tìm thấy hoặc khi đã hết danh sách. 
B. Khi chưa tìm thấy
C. Khi đã chưa tìm thấy và chưa hết danh sách.
D. Khi tìm đến giá trị cuối cùng trong danh sách.
Câu 4. Trong các công thức dưới đây công thức viết đúng trong Excel là?

A. =(5^2+10)*5            
B. =(25 – 10 ):3*7      
C. =22 +16:3
D. =(13+2^3)/3 × 5

Câu 5. Khi em định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng có dạng d/mm/yyyy thì kết quả hiển thị ngày tháng năm nào dưới đây là đúng?

A. 04/03/2022 
B. 3/12/2022 
C. 03/3/2022
D. 12/3/2022

Câu 6. Đâu là chức năng đầy đủ của phần mềm trình chiếu?

  A. Tạo bài trình chiếu.				    B. Trình chiếu.
  C. Tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.	    D. Tạo bài trình chiếu và trình chiếu
Câu 7. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách hoán đổi các phần tử liền kề bao nhiêu lần?
A. Một lần.		B. Hai lần.		C. Mười lần.		D. Nhiều lần.
Câu 8. Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt, ta thực hiện hoán đổi giá trị các phần tử liền kề khi nào?
A. Giá trị của chúng tăng. 		C. Giá trị của chúng không đúng thứ tự.
B. Giá trị của chúng giảm. 		D. Giá trị của chúng không bằng nhau.

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Nối các hàm ở cột A với tính năng tương ứng của hàm ở cột B.
	A
	B

	1) SUM
	a) Đếm các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.

	2) AVERAGE
	b) Tính tổng các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.

	3) MAX
	c) Tìm giá trị nhỏ nhất của các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.

	4) MIN
	d) Tính trung bình cộng các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.

	5) COUNT
	e) Tìm giá trị lớn nhất của các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.


1-………..          2-………..          3-………..          4-…………       5-…………..

Câu 2. (2 điểm) Em hãy viết các bước lặp thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm tên bạn “Hòa” trong danh sách như hình sau:
[image: de-thi-hoc-ki-2-tin-hoc-lop-7-ket-noi-165630]

Câu 3. (3 điểm) Em hãy dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp dãy số dưới đây theo thứ tự tăng dần, mỗi vòng lặp duyệt từ phần tử cuối về đầu:
83, 5, 8, 12, 65, 72, 71.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
- Mỗi câu đúng tương ứng với 0,5 điểm.
	1. D
	2. C
	3. A
	4. A
	5. B
	6. D
	7. D
	8. C



II. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	1) – b)
2) – d)
3) – e)
4) – c)
5) – a)
	0.2 điểm mỗi câu

	Câu 2
(2 điểm)
	Bước 1. Vị trí giữa vùng tìm kiếm là 5. So sánh “Hòa” và “Mai”. Vì H đứng trước M trong bảng chữ cái nên vùng tìm kiếm là nửa trước của dãy (từ vị trí 1 đến vị trí 4).
Bước 2. Vị trí giữa vùng tìm kiếm là 2. So sánh “Hòa” và “Bình”. Vì H đứng sau B trong bảng chữ cái nên vùng tìm kiếm là nửa sau của dãy (từ vị trí 3 đến vị trí 4).
Bước 3. Vị trí của vùng tìm kiếm là 3. So sánh ta thấy giá trị ở vị trí giữa đúng là “Hòa” là giá trị cần tìm. Thuật toán kết toán.
	0,75


0,75

0,5

	Câu 3
(3 điểm)
	Mô phỏng các bước sắp xếp dãy số 83, 5, 8, 12, 65, 72, 71 theo thuật toán nổi bọt:
Vòng lặp 1: 83, 5, 8, 12, 65, 72, 71 → 5, 83, 8, 12, 65, 71, 72.
Vòng lặp 2: 5, 83, 8, 12, 65, 71, 72 → 5, 8, 83, 12, 65, 71, 72.
Vòng lặp 3: 5, 8, 83, 12, 65, 71, 72 → 5, 8, 12, 83, 65, 71, 72.
Vòng lặp 4: 5, 8, 12, 83, 65, 71, 72 → 5, 8, 12, 65, 83, 71, 72.
Vòng lặp 5: 5, 8, 12, 65, 83, 71, 72 → 5, 8, 12, 65, 71, 83, 72.
Vòng lặp 6: 5, 8, 12, 65, 71, 83, 72 → 5, 8, 12, 65, 71, 72, 83.
Sau 6 vòng lặp thì dãy số mới được sắp xếp đúng theo yêu cầu.
	3,0
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